	[image: image171.png]


HOCMAI.VN

THẦY TRẦN ĐỨC
(Đề thi có trang)
	ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 – ĐỀ SỐ 9
Môn thi: VẬT LÝ

[image: image172.png]


Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

MA TRẬN ĐỀ THI
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1. Dao động cơ
	Câu 1, 2, 11
	Câu 11, 21, 22 
	Câu 21, 35, 36 
	
	6

	2. Sóng cơ học
	Câu 3, 4, 12
	Câu 13 
	Câu 22, 23 
	
	5

	3. Điện xoay chiều
	Câu 5 
	 
	Câu 24, 25, 26 
	Câu 37, 38 
	7

	4. Dao động và sóng điện từ
	Câu 6 
	Câu 14 
	Câu 32 
	 
	2

	5. Sóng ánh sáng
	Câu 8 
	Câu 16 
	Câu 31 
	Câu 39 
	4

	6. Lượng tử ánh sáng
	 
	Câu 17, 18 
	Câu 27, 28, 29 
	 
	4

	7. Hạt nhân  nguyên tử
	Câu 10 
	Câu 15, 19 
	Câu 30 
	Câu 40 
	5

	8. Điện học
	Câu 7 
	Câu 20 
	 
	
	3

	9. Từ học
	Câu 9 
	Câu 13 
	Câu 33 
	
	3

	10. Quang học
	
	
	Câu 34 
	
	1

	Tổng
	12
	8
	16
	4
	40


Nhận biết 
Câu 1. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 


A. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 


B. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 


C. môi trường vật dao động. 


D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật 

Câu 2. Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian? 


A. động năng; tần số; lực. 
B. biên độ; tần số; năng lượng toàn phần. 


C. biên độ; tần số; gia tốc 
D. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần. 

Câu 3. Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ 


A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. 


B. dao động với biên độ cực tiểu. 


C. dao động với biên độ cực đại. 


D. không dao động. 

Câu 4. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? 


A. sóng cơ lan truyền được trong chân không. 
B. sóng cơ lan truyền được trong chất rắn. 


C. sóng cơ lan truyền được trong chất khí. 
D. sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng. 

Câu 5. Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai? 


A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất. 


B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R. 


C. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau. 

Câu 6. Biểu thức liên hệ giữa I0 và U0 của mạch dao động LC là 


A. 
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Câu 7. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi. 


A. Sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện. 


B. Dùng pin hay ácquy mắc thành mạch kín. 


C. Nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở nhỏ. 


D. Không mắc cầu chì cho mạch điện. 

Câu 8. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là 


A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại. 


B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen. 


C. tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại. 


D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen. 
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Câu 9. Tại điểm nào có kí hiệu không đúng với chiều của từ trường tạo bởi dòng điện I không đổi qua vòng dây tròn như hình vẽ. 


A. điểm 1. 


B. điểm 2. 


C. điểm 3. 


D. điểm 4. 

Câu 10. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ 


A. các prôtôn. 
B. các nuclôn. 
C. các nơtrôn. 
D. các electrôn. 

Câu 11. Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí mà động năng bằng thế năng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn lần lượt là 10 cm/s và 100 cm/s2. Chu kì biến thiên của động năng là 


A. 
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Câu 12. Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng. Bước sóng của dao động là 


A. 2 m. 
B. 1 m. 
C. 0,25 m. 
D. 0,5 m. 

Thông hiểu 
Câu 13. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng 


A. 50 Hz. 
B. 5 Hz. 
C. 30 Hz. 
D. 3000 Hz. 

Câu 14. Thí nghiệm giao thoa Yâng. a = 2 mm; D = 1,2 m. Người ta quan sát được 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng là 


A. 0,67 μm. 
B. 0,77 μm. 
C. 0,62 μm. 
D. 0,67 mm. 

Câu 15. Trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 6.103 V/m, người ta dời điện tích q = 5.10– 9 C từ M đến N, với MN = 20 cm và MN hợp với 
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 một góc α = 60o. Công của lực điện trường trong sự dịch chuyển đó bằng. 

A. – 3.10 – 6 J. 
B. – 6.10 – 6J. 
C. 3.10 – 6 J. 
D. A = 6.10 – 6J. 

Câu 16. Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng 5.10–11 m là 


A. 3,975.10–15J 
B. 4,97.10–15J 
C. 42.10–15J 
D. 45,67.10–15J 

Câu 17. Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì 


A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X. 


B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y. 


C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau. 


D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y. 

Câu 18. Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là 


A. tia α và tia β. 
B. tia γ và tia β. 
C. tia γ và tia X. 
D. tia α , tia γ và tia X. 

Câu 19. Tại hai điểm A và B có hai điện tích qA , qB. Tại điểm M, một electron được thả ra không vận tốc đầu thì nó di chuyển ra xa các điện tích.Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?

A. qA < 0 , qB > 0. 
B. qA > 0 , qB > 0. 
C. qA > 0 , qB < 0. 
D. .
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Câu 20. Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ 


A. hóa năng. 
B. cơ năng. 
C. quang năng. 
D. nhiệt năng. 

Vận dụng 
Câu 21. Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên là 


A. 0,08. 
B. 1. 
C. 12,5. 
D. 0. 

Câu 22. Một nguồn âm O có công suất P0 = 0,6 W phát sóng âm dạng hình cầu. Cường độ âm tại điểm A cách nguồn 3 m là 


A. 5,31.10–3 W/m2. 
B. 2,54.10–4 W/m2. 
C. 0,2 W/m2. 
D. 6,25.10–3 W/m2. 

Câu 23. Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây từ C đến B với chu kì T = 2 s, biên độ không đổi. Ở thời điểm t0, ly độ các phần tử tại B và C tương ứng là – 20 mm và + 20 mm, các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, li độ các phần tử tại B và C cùng là +8 mm. Tại thời điểm t2 = t1 + 0,4 s thì tốc độ dao động của phần tử D có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây. 


A. 64,36 mm/s. 
B. 67,67 mm/s. 
C. 58,61 mm/s. 
D. 33,84 mm/s. 

Câu 24. Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R là biến trở) là u = Uocosωt. Khi R = 100 Ω, thì công suất mạch đạt cực đại Pmax = 100 W. Giá trị nào của R sau đây cho công suất của mạch là 80 W? 


A. 70 Ω. 
B. 60 Ω. 
C. 50 Ω. 
D. 80 Ω. 

[image: image174.png]


Câu 25. Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UL giữa hai đầu cuộn cảm và hệ số công suất cosφ của đoạn mạch theo giá trị của độ tự cảm L. Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

A. 240 V. 


B. 165 V. 


C. 220 V. 


D. 185 V. 

Câu 26. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, ở hai đầu cuộn cảm và ở hai đầu tụ điện đều bằng 40 V. Tăng dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến khi tổng điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60 V. Khi đó, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 10 V. 
B. 12 V. 
C. 30,7 V. 
D. 11 V. 

Câu 27. Một ống Rơn – ghen hoạt động dưới điện áp U = 50000 V. Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen là I = 5 mA. Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 57% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tốc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây? 


A. 3,125.1016 photon/s 
B. 4,2.1014 photon/s 
C. 4,2.1015 photon/s 
D. 5,48.1014 photon/s 

Câu 28. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng 


A. 0,43 μm. 
B. 0,25 μm. 
C. 0,30 μm. 
D. 0,28 μm. 

Câu 29. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Lấy r0 = 5,3.10–11 m; me = 9,1.10–31 kg; k = 9.109 Nm2/C2 và 
[image: image11.wmf]19

1,6.10

e

-

=

C. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron đi được trong thời gian 10–8 s là 


A. 12,6 mm. 
B. 72,9 mm. 
C. 1,26 mm. 
D. 7,29 mm. 

Câu 30. Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng năng lượng của phản ứng hạt nhân. Nguyên liệu thường dùng là U235. Mỗi phân hạch của hạt nhân U235 tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV.
Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất của lò là 400 MW thì khối lượng U235 cần dùng trong một ngày xấp xỉ bằng 


A. 1,75 kg. 
B. 2,59 kg. 
C. 1,69 kg. 
D. 2,67 kg. 

Câu 31. Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng: Khoảng cách giữa hai khe là a; khoảng cách từ hai khe đến màn là D. Khi chiếu vào hai khe ánh sáng có bước sóng 
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 thì khoảng vân đo được trên màn là i1. Khi chiếu vào hai khe ánh sáng có bước sóng 
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, đồng thời đưa màn lại gần hai khe một đoạn 50 cm thì khoảng vân đo được trên màn vẫn là i1 . D có giá trị 


A. 1,5 m 
B. 1 m 
C. 2 m 
D. 2,5 m 

Câu 32. Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Thời điểm t = t0, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 0,5E0. Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là 
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Câu 33. Một thanh nhôm dài 1,6 m, khối lượng 0,2 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray đặt nằm ngang như hình vẽ bên. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là μ = 0,4, cảm ứng từ B = 0,05 T. Biết thanh nhôm chuyển động đều. Coi rằng trong khi thanh nhôm chuyển động điện trở của mạch điện không đổi. Lấy g = 10 m/s2 và coi vận tốc của thanh nhôm là không đáng kể. Hỏi thanh nhôm chuyển động về phía nào, tính cường độ dòng điện trong thanh nhôm? 


A. Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = 10 A. 


B. Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = 10 A. 


C. Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = 6 A. 


D. Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = 6 A. 

Câu 34. Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 24 cm. Đây là thấu kính 


A. hội tụ có tiêu cự 12 cm. 
B. phân kì có tiêu cự 16 cm. 


C. hội tụ có tiêu cự 
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 cm. 
D. phân kì có tiêu cự 
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Câu 35. Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, đồ thị li độ theo thời gian của hai chất điểm như hình vẽ. Tỉ số gia tốc của chất điểm 1 và chất điểm 2 tại thời điểm t = 1,6 s bằng 


A. 1,72. 
B. 1,44. 


C. 1,96. 
D. 1,22. 

Câu 36. Hai chất điểm thực hiện dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song (coi như trùng nhau) có gốc tọa độ cùng nằm trên đường vuông góc chung qua O. Gọi x1 (cm) là li độ của vật 1 và v2 (cm/s) là vận tốc của vật 2 thì tại mọi thời điểm chúng liên hệ với nhau theo hệ thức: 
[image: image20.wmf]22
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. Biết rằng khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau liên tiếp của hai vật là 
[image: image21.wmf]1

2

 s. Lấy π2 = 10. Tại thời điểm gia tốc của vật 1 là 40 cm/s2 thì gia tốc của vật 

A. 40 cm/s2. 
B. 
[image: image22.wmf]402
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 cm/s2. 
C. 
[image: image23.wmf]402

 cm/s2. 
D. 40 cm/s2. 

Vận dụng cao 
Câu 37. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa cần tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây đi 100 lần. Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi, điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i. Biết ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện áp của tải tiêu thụ. 


A. 8,7. 
B. 9,7. 
C. 7,9. 
D. 10,5. 

Câu 38. Đặt điện áp u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Khi L = L0 hoặc L = 3L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng UC. Khi L = 2L0 hoặc L = 6L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng UL. Tỉ số 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image28.wmf]2


Câu 39. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 và λ2. Hiệu năng lượng của hai photon tương ứng với hai bức xạ này là 


A. 1,5 MeV. 
B. 1,0 MeV. 
C. 0,85 MeV. 
D. 3,4 MeV. 

Câu 40. Cho phản ứng hạt nhân 
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. Hạt nhân đứng yên, nơtron có động năng Kn = 2,4 MeV. Hạt α và hạt nhân bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng θ = 300 và φ = 450. Lấy khối lượng các hạt nhân bằng số khối tính theo u. Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi phản ứng tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu? 


A. Tỏa 1,87 MeV. 
B. Thu 1,87 MeV 
C. Tỏa 1,66 MeV. 
D. Thu 1,66 MeV.
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Nhóm câu hỏi: Nhận biết

Câu 1: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào


A. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
B. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. môi trường vật dao động.

D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

Hướng dẫn:
+ Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

· Đáp án D

Câu 2: Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian?


A. động năng; tần số; lực.

B. biên độ; tần số; năng lượng toàn phần.


C. biên độ; tần số; gia tốc

D. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần.

Hướng dẫn:

+ Trong dao động điều hòa thì biên độ, tần số và năng lượng toàn phần là luôn không đổi theo thời gian.

· Đáp án B

Câu 3: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ 


A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. 
B. dao động với biên độ cực tiểu. 


C. dao động với biên độ cực đại. 
D. không dao động. 

Hướng dẫn:

+ Các điểm trên mặt nước thuộc trung trực của hai nguồn sóng sẽ dao động với biên độ cực đại.

· Đáp án C

Câu 4: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?


A. sóng cơ lan truyền được trong chân không.
B. sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.


C. sóng cơ lan truyền được trong chất khí.
D. sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.

Hướng dẫn:

+ Sóng cơ không lan truyền được trong chân không → A sai.

· Đáp án A

Câu 5: Đặt hiệu  điện thế u = U0cosωt (U0 không  đổi) vào hai  đầu  đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?


A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.


B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.


C. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.


D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

Hướng dẫn:

+ Khi xảy ra cộng hưởng điện thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần → C sai.

· Đáp án C

Câu 6: Biểu thức liên hệ giữa I0 và U0 của mạch dao động LC là


A.
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Hướng dẫn:

+ Trong mạch LC, ta có: 
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· Đáp án B

Câu 7: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi :

    
A. Sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện. 

   

    
B. Dùng pin hay ácquy mắc thành mạch kín.

    
C. Nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở nhỏ.     

   
D. Không mắc cầu chì cho mạch điện.  

Hướng dẫn:

+ Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối hai cực của một nguồn điện bằng một điện trở rất nhỏ.

· Đáp án C

Câu 8: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là


A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen.

C. tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen.

Hướng dẫn :

+ Thứ tự giảm dần của bước sóng: hồng ngoại, ánh sáng tím, tử ngoại và Rơn – ghen.

· Đáp án B

	Câu 9: Tại điểm nào có kí hiệu không đúng với chiều của từ trường tạo bởi dòng điện I không đổi qua vòng dây tròn như hình vẽ.


A. điểm 1.
B. điểm 2.


C. điểm 3.
D. điểm 4.


	[image: image36.png]





Hướng dẫn:

+ Từ trường tạo bởi dòng điện tròn có chiều được xác định theo quy tắc nắm tay phải → trong vòng dây từ trường hướng thẳng đứng vào trong → (3) sai.

· Đáp án C

Câu 10: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ


A. các prôtôn.
B. các nuclôn.
C. các nơtrôn.
D. các electrôn.

Hướng dẫn:

+ Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nucleon.

· Đáp án B

Nhóm câu hỏi: Thông hiểu

Câu 11: Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí mà động năng bằng thế năng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn lần lượt là 10 cm/s và 100 cm/s2. Chu kì biến thiên của động năng là


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn :

+ Tại vị trí động năng bằng thế năng của vật thì: 
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 rad/s → T = 0,2π s.

+ Động năng sẽ biến thiên với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật Td = 0,1π s.

· Đáp án A

Câu 12: Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng. Bước sóng của dao động là


A. 2 m.
B. 1 m.
C. 0,25 m.
D. 0,5 m.

Hướng dẫn:

+ Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng → có một bó sóng trên dây → λ = 2l = 2 m.

· Đáp án A

Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng


A. 50 Hz.
B. 5 Hz.
C. 30 Hz.
D. 3000 Hz.

Hướng dẫn:

+ Công thức liên hệ giữa tần số, tốc độ quay của roto và số cặp cực trong máy phát điện xoay chiều một pha:
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· Đáp án A
Câu 14: Thí nghiệm giao thoa Yâng: a = 2 mm; D = 1,2 m. Người ta quan sát được 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng là


A. 0,67 μm.
B. 0,77 μm.
C. 0,62 μm.
D. 0,67 mm.

Hướng dẫn:

+ Bảy vân sáng ứng với 6 khoảng vân 6i = 2,4 mm → i = 0,4 mm.

Bước sóng của ánh sáng 
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· Đáp án A

Câu 15: Trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 6.103 V/m, người ta dời điện tích q = 5.10 – 9 C từ M đến N, với MN = 20 cm và MN hợp với 
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= 60o. Công của lực điện trường trong sự dịch chuyển đó bằng:

    
A.  – 3.10 – 6 J.           
B. – 6.10 – 6J.        
C. 3.10 – 6 J.           
D. A = 6.10 – 6J. 

Hướng dẫn:

+ Công của lực điện 
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· Đáp án C

Câu 16: Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng 5.10-11 m là

A. 3,975.10-15J
B. 4,97.10-15J
C. 42.10-15J
D. 45,67.10-15J
Hướng dẫn:

+ Năng lượng của photon theo thuyết lượng tử ánh sáng
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· Đáp án A

Câu 17: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì


A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.


B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.


C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.


D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Hướng dẫn:

+ Hai hạt nhân có cùng độ hụt khối → có cùng năng lượng liên kết.

Hạt nhân X có số khối lớn hơn hạt nhân Y → năng lượng liên kết của X nhỏ hơn Y → Hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

· Đáp án A

Câu 18: Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là


A. tia α và tia β.
B. tia γ và tia β.
C. tia γ và tia X.
D. tia α , tia γ và tia X.

Hướng dẫn:

+ Tia γ và tia X không mang điện nên không bị lệch trong điện trường.

· Đáp án C

Câu 19: Tại hai điểm A và B có hai điện tích qA , qB. Tại điểm M, một electron được thả ra không vận tốc đầu thì nó di chuyển ra xa các điện tích.Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?


A. qA < 0 , qB > 0.
B. qA > 0 , qB > 0.
C. qA > 0 , qB < 0.
D. 
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Hướng dẫn:
+ Electron dịch chuyển ra xa hai điện tích qA, qB → tổng điện tích của qA và qB phải âm → B không thể xảy ra.

· Đáp án B

Câu 20: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ


A. hóa năng. 
B. cơ năng. 
C. quang năng. 
D. nhiệt năng.

Hướng dẫn:

+ Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ cơ năng.
· Đáp án B

Nhóm câu hỏi: Vận dụng

Câu 21: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên là


A. 0,08.
B. 1.
C. 12,5.
D. 0.

Hướng dẫn:

+ Gia tốc của con lắc là tổng vecto gia tốc pháp tuyến và gia tốc pháp tuyến (gia tốc hướng tâm):
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Trong đó:
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→ Tại vị trí cân bằng a = an = 2g(1 – cosα0).

→ Tại vị trí biên a = at = gsinα0.
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· Đáp án A

Câu 22: Một nguồn âm O có công suất P0 = 0,6 W phát sóng âm dạng hình cầu. Cường độ âm tại điểm A cách nguồn 3 m là


A. 5,31.10-3 W/m2.
B. 2,54.10-4 W/m2.
C. 0,2 W/m2.
D. 6,25.10-3 W/m2.

Hướng dẫn:

+ Cường độ âm tại A:
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· Đáp án A

Câu 23: Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây từ C đến B với chu kì T = 2 s, biên độ không đổi. Ở thời điểm t0, ly độ các phần tử tại B và C tương ứng là – 20 mm và + 20 mm, các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, li độ các phần tử tại B và C cùng là +8 mm. Tại thời điểm t2 = t1 + 0,4 s thì tốc độ dao động của phần tử D có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây: 


A. 64,36 mm/s. 
B. 67,67 mm/s. 
C. 58,61 mm/s. 
D. 33,84 mm/s. 

Hướng dẫn:
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+ Dựa vào hình vẽ ta có:
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+ Mặc khác 
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+ Tại thời điểm t1 điểm D đang ở biên dương, thời điểm t2 ứng với góc quét 
[image: image60.wmf]2
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+ Vậy li độ của điểm D khi đó sẽ là: uD = Asinα = 6,6 mm.

Tốc độ dao động của D: 
[image: image61.wmf]22
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· Đáp án A

Câu 24: Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ C nối tiếp với nhau theo thứ tự trên và có CR2 < 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image62.wmf](
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A. 
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D. 
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Hướng dẫn:

+ Điện áp cực đại trên tụ điện 
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→ Hệ số công suất của đoạn mạch AM: 
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· Đáp án B

	Câu 25: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UL giữa hai đầu cuộn cảm và hệ số công suất cosφ của đoạn mạch theo giá trị của độ tự cảm L. Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 240 V.
B. 165 V.



C. 220 V.
D. 185 V.
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Hướng dẫn:

+ Khi xảy ra cực đại của điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm thuần 
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Ta chuẩn hóa 
[image: image74.wmf]C

R1

Zn

=

ì

í

=

î

→ 
[image: image75.wmf]L

1

Zx

x

=+


+ Hệ số công suất của mạch tương ứng 
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+ Kết hợp với 
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· Đáp án B

Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, ở hai đầu cuộn cảm và ở hai đầu tụ điện đều bằng 40 V. Tăng dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến khi tổng điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60 V. Khi đó, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 10 V.
B. 12 V.
C. 30,7 V.
D. 11 V.

Hướng dẫn:

+ Khi C = C0 mạch xảy ra cộng hưởng và R = ZL = ZC, U = UR = 40 V.

Mạch chỉ có C thay đổi, R = ZL → với mọi giá trị của C thì UR = UL.

+ Ta có: 
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→ Phương trình trên cho ta hai nghiệm UR = 37,3 V và UR = 10,7 V.

· Đáp án C

Ghi chú:

	+ Điện áp hiệu dụng trên tụ điện:
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→ UCmax khi 
[image: image86.wmf]22
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> ZL (giá trị của dung kháng để mạch xảy ra cộng hưởng.

+ Đồ thị UC theo ZC có dạng như hình vẽ.
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+ Từ đồ thị ta thấy rằng, khi mạch xảy ra cộng hưởng ZC = ZL thì tăng ZC (giảm C) sẽ làm UC tăng và ngược lại nếu ta giảm ZC (tăng C) sẽ làm UC giảm.

Câu 27: Một ống Rơn – ghen  hoạt động dưới điện áp U = 50000 V . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen là I = 5 mA. Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 57% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây?


A. 3,125.1016 photon/s

B. 4,2.1014 photon/s


C. 4,2.1015 photon/s

D. 5,48.1014 photon/s

Hướng dẫn:

+ Năng lượng của tia X có bước sóng ngắn nhất ứng với sự chuyển hóa hoàn toàn động năng của các electron đập vào anot thành bức xạ tia X: 
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+ Năng lượng trung bình của tia X là: ε = 0,57qU.

+ Gọi n là số photon của chùm tia X phát ra trong 1 s, khi đó công suất của chùm tia X sẽ là: PX = nε = 0,57nqU.

+ Gọi ne là số electron đến anot trong 1 s, khi đó dòng điện trong ống được xác định bởi: I = nee → 
[image: image89.wmf]e
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+ Công suất của chùm tia electron: Pe = neqU = UI.

→ Theo giả thuyết của bài toán: 
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· Đáp án D

Câu 28: Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0. Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,5 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của λ0 là


A. 0,585 μm.
B. 0,545 μm.
C. 0,595 μm.
D. 0,515μm.

Hướng dẫn :

+ Áp dụng công thức Anhxtanh về hiện tương quang điện. Vì λ1 < λ2 → Ed1 = 2Ed2.
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· Đáp án B

Câu 29: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Lấy r0 = 5,3.10-11 m; me = 9,1.10-31 kg; k = 9.109 Nm2/C2 và 
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C. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron đi được trong thời gian 10-8 s là


A. 12,6 mm.
B. 72,9 mm.
C. 1,26 mm.
D. 7,29 mm.

Hướng dẫn:

+ Khi chuyển động trên các quỹ đạo dừng thì lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm.

F = maht ↔ 
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+ Chu vi của quỹ đạo M là 
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+ Ta để ý rằng khoảng thời gian 
[image: image100.wmf]8
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· Đáp án D

Câu 30: Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng năng lượng của phản ứng hạt nhân. Nguyên liệu thường dùng là U235. Mỗi phân hạch của hạt nhân U235 tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất của lò là 400 MW thì khối lượng U235 cần  dùng trong một ngày xấp xỉ bằng


A. 1,75 kg.
B. 2,59 kg.
C. 1,69 kg.
D. 2,67 kg.

Hướng dẫn:

+ Năng lượng mà tàu cần dùng trong một ngày: E = Pt = 3456.1013 J.

→ Với hiệu suất 0,25 thì năng lượng thực tế các phản ứng phân hạch đã cung cấp là 
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+ Số hạt nhân Urani đã phân hạch
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→ Khối lượng Urani cần dùng
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· Đáp án C

Câu 31: Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố  định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng λ bằng


A. 0,6 μm
B.  0,5 μm
C. 0,4 μm
D. 0,7 μm

Hướng dẫn:
+ Khi chưa dịch chuyển mà, ta có 
[image: image104.wmf]M
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+ Khi dịch chuyển màn ra xa D tăng, dẫn đến i tăng, do vậy cùng một vị trí M trên màn nhưng số thứ tự của vân sẽ giảm. Kết hợp với giả thuyết M chuyển thành vân tối lần thứ hai, ta có 
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→ Từ hai kết quả trên ta có: 3,5(D + 0,6) = 5D → D = 1,4 m.

→ Bước sóng của sóng ánh sáng 
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· Đáp án A

Câu 32: Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Thời điểm t = t0, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 0,5E0. Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là


A. 
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Hướng dẫn:
Trong quá trình lan truyền sóng điện từ thì cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn cùng pha nhau

+ Vậy tại thời điểm t0 cảm ứng từ đang có giá trị 
[image: image111.wmf]0

B

2


+ Ta để ý rằng hai thời điểm này vuông pha nhau vậy, tại thời điểm t ta có 
[image: image112.wmf]0
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· Đáp án D

	Câu 33: Một thanh nhôm dài 1,6 m, khối lượng 0,2 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray đặt nằm ngang như hình vẽ bên. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ra ngoài mặt  phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là µ = 0,4, cảm ứng từ B = 0,05 T. Biết thanh nhôm chuyển động đều. Coi rằng trong khi thanh nhôm chuyển động điện trở của mạch điện không đổi. Lấy g = 10 m/s2 và coi vận tốc của thanh nhôm là không đáng kể. Hỏi thanh nhôm chuyển động về phía nào,tính cường độ dòng điện trong thanh nhôm?
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A. Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = 10 A.
B. Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = 10 A.


C. Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = 6 A.
D. Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = 6 A.

Hướng dẫn:

+ Thanh nhôm chuyển động đều sang phải, khi đó lực ma sát sẽ cân bằng với lực điện tác dụng lên thanh hướng sang phải có dòng điện tổng hợp chạy từ M đến (dòng điện do nguồn và hiện tượng cảm ứng gây ra).

+ Ta có F = Fms → IBl = μmg → 
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· Đáp án A

Câu 34: Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 24 cm. Đây là thấu kính


A. hội tụ có tiêu cự 12 cm.

B. phân kì có tiêu cự 16 cm.


C. hội tụ có tiêu cự 
[image: image115.wmf]16
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D. phân kì có tiêu cự 
[image: image116.wmf]16
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 cm.
Hướng dẫn:

+ Ảnh cao hơn vật → thấu kính là hội tụ.

→ Trường hợp ảnh cùng chiều.

Ta có 
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+ Áp dụng công thức thấu kính 
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· Đáp án C
Nhóm câu hỏi: Vận dụng cao

	Câu 35: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, đồ thị li độ theo thời gian của hai chất điểm như hình vẽ. Tỉ số gia tốc của chất điểm 1 và chất điểm 2 tại thời điểm t = 1,6 s bằng
     A. 1,72.
B. 1,44.


C. 1,96.
D. 1,22.


	[image: image122.png]





Hướng dẫn:

	+ Biểu diễn các vị trí tương ứng trên đường tròn.

Ta có: 
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→ x0 = 3 cm.

→ T = 3 s 

+ Phương trình dao động của hai chất điểm:
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· Đáp án D

Câu 36: Hai chất điểm thực hiện dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song (coi như trùng nhau) có gốc tọa độ cùng nằm trên đường vuông góc chung qua O. Gọi x1 cm là li độ của vật 1 và v2 cm/s)là vận tốc của vật 2 thì tại mọi thời điểm chúng liên hệ với nhau theo hê thức: 
[image: image128.wmf]22
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. Biết rằng khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau liên tiếp của hai vật là 
[image: image129.wmf]1
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s. Lấy π2 = 10. Tại thời điểm gia tốc của vật 1 là 40 cm/s2 thì gia tốc của vật 2 là


A. 40 cm/s2.
B. 
[image: image130.wmf]402
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 cm/s2.
C. 
[image: image131.wmf]402

 cm/s2. 
D. 40 cm/s2.

Hướng dẫn:

+ Ta để ý rằng tại mỗi thời điểm v luôn vuông pha với x, từ phương trình 
[image: image132.wmf]2222
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→ v2 vuông pha với x1 → hai dao động hoặc cùng pha hoặc ngược pha nhau.

Ta có: 
[image: image133.wmf]1
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+ Với hai dao động cùng pha thì thời gian để hai dao động gặp nhau là 
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+ Với hai dao động ngược pha thì thời gian để hai dao động gặp nhau là 
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· Đáp án D

Câu 37: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa cần tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây đi 100 lần. Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi, điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i. Biết ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện áp của tải tiêu thụ.

A. 8,7.
B. 9,7.
C. 7,9.
D. 10,5.

Hướng dẫn:

+ Phương trình truyền tải điện năng cho hai trường hợp 
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+ Ta có ΔP ~ I2 → Để ΔP2 giảm 100 lần so với ΔP1 → I2 = 0,1I1 → 
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Kết hợp với giả thuyết ΔU1 = 0,15U01 → 
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· Đáp án A           
Câu 38: Đặt điện áp u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Khi L = L0 hoặc L = 3L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng UC. Khi L = 2L0 hoặc L = 6L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng UL. Tỉ số 
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D. 
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Hướng dẫn:

Ứng với L = L0 → ZL = ZL0​ , ta chuẩn hóa ZL0 = 1.

+ Hai giá trị của L cho cùng điện áp hiệu dụng trên tụ, thõa mãn:


[image: image153.wmf]L1L2CC
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→ ZC = 2.

+ Hai giá trị của L cho cùng điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm thõa mãn:
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→ ZLmax = 3, với ZLmax là cảm kháng để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại.

→ 
[image: image155.wmf]22
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 → R2 = 2.

+ Ta có tỉ số 
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· Đáp án B

Câu 39: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 và λ2. Hiệu năng lượng của hai photon tương ứng với hai bức xạ này là


A. 1,5 MeV.
B. 1,0 MeV.
C. 0,85 MeV.
D. 3,4 MeV.

Hướng dẫn:

+ Các vị trí mà hai bước sóng λ' = 735 nm và λ'' = 490 nm trùng nhau thõa mãn 
[image: image157.wmf]k4902
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+ Điều kiện để bước sóng  λ bất kì cho vân sáng trùng với bước sóng λ':
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[image: image159.wmf]k735k

kk

¢¢¢

l

l==

 với k' = 2, 4, 6, 8…..

+ Với khoảng giá trị của λ là: 380 nm ≤ λ ≤ 760 nm, kết hợp với Mode → 7 trên Casio ta tìm được.

Với k' = 4 thì λ1 = 588 nm và λ2 = 420 nm → 
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· Đáp án C

Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image161.wmf]163
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. Hạt nhân 
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Li

đứng yên, nơtron có động năng Kn = 2,4 MeV. Hạt α và hạt nhân 
[image: image163.wmf]3
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H

 bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng θ = 300 và φ = 450. Lấy khối lượng các hạt nhân bằng số khối tính theo u. Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi phản ứng tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu?


A. Tỏa 1,87 MeV.
B. Thu 1,87 MeV
C. Tỏa 1,66 MeV.
D. Thu 1,66 MeV.

Hướng dẫn:

	+ Áp dụng định luật bảo toàn cho phản ứng hạt nhân
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+ Thay (1) vào (2), bình phương hai vế ta thu được


[image: image167.wmf](

)

(

)

2

22

p2mK

22

nnn

4p13p4mK13mK

=

aaa

=+¾¾¾¾®=+


	[image: image168.png]





Từ trên ta tìm được
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MeV
Vậy phản ứng này thu năng lượng 
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· Đáp án B

	
	Trang 10


	
	Trang 9



_1613852020.unknown

_1613852052.unknown

_1613852069.unknown

_1613852085.unknown

_1613852101.unknown

_1613852109.unknown

_1613852113.unknown

_1613852115.unknown

_1613852117.unknown

_1613852118.unknown

_1613852119.unknown

_1613852116.unknown

_1613852114.unknown

_1613852111.unknown

_1613852112.unknown

_1613852110.unknown

_1613852105.unknown

_1613852107.unknown

_1613852108.unknown

_1613852106.unknown

_1613852103.unknown

_1613852104.unknown

_1613852102.unknown

_1613852093.unknown

_1613852097.unknown

_1613852099.unknown

_1613852100.unknown

_1613852098.unknown

_1613852095.unknown

_1613852096.unknown

_1613852094.unknown

_1613852089.unknown

_1613852091.unknown

_1613852092.unknown

_1613852090.unknown

_1613852087.unknown

_1613852088.unknown

_1613852086.unknown

_1613852077.unknown

_1613852081.unknown

_1613852083.unknown

_1613852084.unknown

_1613852082.unknown

_1613852079.unknown

_1613852080.unknown

_1613852078.unknown

_1613852073.unknown

_1613852075.unknown

_1613852076.unknown

_1613852074.unknown

_1613852071.unknown

_1613852072.unknown

_1613852070.unknown

_1613852060.unknown

_1613852065.unknown

_1613852067.unknown

_1613852068.unknown

_1613852066.unknown

_1613852063.unknown

_1613852064.unknown

_1613852061.unknown

_1613852056.unknown

_1613852058.unknown

_1613852059.unknown

_1613852057.unknown

_1613852054.unknown

_1613852055.unknown

_1613852053.unknown

_1613852036.unknown

_1613852044.unknown

_1613852048.unknown

_1613852050.unknown

_1613852051.unknown

_1613852049.unknown

_1613852046.unknown

_1613852047.unknown

_1613852045.unknown

_1613852040.unknown

_1613852042.unknown

_1613852043.unknown

_1613852041.unknown

_1613852038.unknown

_1613852039.unknown

_1613852037.unknown

_1613852028.unknown

_1613852032.unknown

_1613852034.unknown

_1613852035.unknown

_1613852033.unknown

_1613852030.unknown

_1613852031.unknown

_1613852029.unknown

_1613852024.unknown

_1613852026.unknown

_1613852027.unknown

_1613852025.unknown

_1613852022.unknown

_1613852023.unknown

_1613852021.unknown

_1613851988.unknown

_1613852004.unknown

_1613852012.unknown

_1613852016.unknown

_1613852018.unknown

_1613852019.unknown

_1613852017.unknown

_1613852014.unknown

_1613852015.unknown

_1613852013.unknown

_1613852008.unknown

_1613852010.unknown

_1613852011.unknown

_1613852009.unknown

_1613852006.unknown

_1613852007.unknown

_1613852005.unknown

_1613851996.unknown

_1613852000.unknown

_1613852002.unknown

_1613852003.unknown

_1613852001.unknown

_1613851998.unknown

_1613851999.unknown

_1613851997.unknown

_1613851992.unknown

_1613851994.unknown

_1613851995.unknown

_1613851993.unknown

_1613851990.unknown

_1613851991.unknown

_1613851989.unknown

_1613210807.unknown

_1613211221.unknown

_1613211238.unknown

_1613851986.unknown

_1613851987.unknown

_1613211256.unknown

_1613211229.unknown

_1613211233.unknown

_1613211225.unknown

_1613211162.unknown

_1613211193.unknown

_1613211198.unknown

_1613211169.unknown

_1613211107.unknown

_1613211114.unknown

_1613210811.unknown

_1613210480.unknown

_1613210779.unknown

_1613210800.unknown

_1613210803.unknown

_1613210784.unknown

_1613210578.unknown

_1613210744.unknown

_1613210511.unknown

_1613210426.unknown

_1613210470.unknown

_1613210474.unknown

_1613210466.unknown

_1613210415.unknown

_1613210421.unknown

_1613210408.unknown

